PHÒNG GD&ĐT LONG BIÊN                       ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – MÔN VẬT LÍ 8.
Trường THCS Đức Giang                                     Năm học 2015 – 2016. Ngày kiểm tra:    /    / 2015.
                                                                                               Thời gian làm bài: 45 phút.


I. Phần trắc nghiệm (4điểm). Viết chữ cái đứng đầu phương án đúng vào bài làm đối với các câu hỏi sau:

Câu 1. Một bể chứa nước cao 1,5 m chứa đầy nước. Biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3. Áp suất của nước gây ra tại điểm M trong nước, cách đáy bể 1 m là:

  A. 20000 Pa.


B. 5000 Pa.

C. 1 Pa.

D. 1500 Pa.

Câu 2. Nhúng một vật vào trong chất lỏng thì vật đó sẽ nổi lên khi lực đẩy Ác-si-mét

  A. nhỏ hơn trọng lượng của vật.


B. lớn hơn trọng lượng của vật.
  C. bằng trọng lượng của vật.



D. lớn hơn hoặc bằng trọng lượng của vật.

Câu 3. Treo một vật nặng vào lực kế ở ngoài không khí, lực kế chỉ giá trị P1. Nhúng vật nặng trong nước, lực kế chỉ giá trị P2. Kết quả nào sau đây đúng?
  A. P1 = P2


B. P1 < P2

C. P1 > P2

D. P1 
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Câu 4. Trong các cách sau, cách nào có thể làm tăng áp suất của một vật tác dụng xuống mặt sàn?

  A. Tăng áp lực.




B. Giảm áp lực và giảm diện tích bị ép.
  C. Tăng áp lực và tăng diện tích bị ép.

D. Giảm áp diện tích bị ép.
Câu 5. Trong các chuyển động sau, chuyển động nào là chuyển động đều?

  A. Chuyển động của ô tô khi khởi hành.
     
  

  B. Chuyển động của viên bi trên máng nghiêng.

  C. Chuyển động của đầu kim đồng hồ. 
  D. Chuyển động của chiếc thuyền buồm đang cập bến.

Câu 6. Lực ma sát luôn xuất hiện trong đời sống và kĩ thuật. Nói về lực ma sát, câu nào sau đây đúng?

  A. Ma sát luôn có hại.



B. Ma sát luôn có lợi.
  C. Ma sát hoàn toàn không cần thiết.

D. Ma sát có thể có lợi hoặc có hại.
Câu 7. Khi chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì:
  A. vật đang đứng yên sẽ chuyển động.     

           

  B. vật đang chuyển động sẽ chuyển động chậm lại.

  C. vật đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều. 
  D. vật đang chuyển động sẽ chuyển động nhanh lên.

Câu 8. Một ô tô đang chạy trên đường. Trong các câu mô tả sau, câu nào không đúng?

  A. Ô tô chuyển động so với người lái xe.

B. Ô tô đứng yên so với người lái xe.

  C. Ô tô chuyển động so với mặt đường.

D. Ô tô chuyển động so với cây bên đường.

II. Phần tự luận (6điểm).                       
Câu 1 (2đ). Một ô tô chuyển động từ tỉnh A đến tỉnh B cách nhau 144 km. Trong nửa đầu quãng đường AB ô tô đi với vận tốc v1 = 20 m/s, trong quãng đường còn lại ô tô chuyển động với vận tốc v2 = 36 km/h.

     a). Hỏi sau bao lâu xe đến B?
     b). Tính vận tốc trung bình của ô tô trên quãng đường AB.

Câu 2 (2đ). Hãy biểu diễn trọng lực tác dụng vào vật có khối lượng 10 kg (tỉ xích 1cm ứng với 20 N).
Câu 3 (2đ). Một vật rắn không thấm nước được nhúng chìm trong nước ở độ sâu 2,5 m. Cho khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m3.

     a). Tính áp suất của nước tác dụng lên vật.

     b). Biết thể tích của vật là 0,5 cm3. Tính lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật. 
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4điểm). Mỗi câu 0,5điểm:
  1 – B
          2 – B
    3 – C
  4 – A,D
   5 – C
             6 – D
          7 – C           8 – A 

II. PHẦN TỰ LUẬN (6điểm).
Câu 1 (2đ). 
      - Tính được thời gian chuyển động trên nửa đầu quãng đường AB là t1 = 1 h...…..…...0,5điểm.
      - Tính được thời gian chuyển động trên nửa sau quãng đường AB là t2 = 2 h...…..…...0,5điểm.
      - Tính được thời gian xe chuyển động từ A đến B là t = 3 h...…..…...............................0,5điểm.

      - Tính được vận tốc trung bình trên quãng đường AB là vAB = 48 km/h ……………....0,5điểm.

Câu 2 (2đ).
      - Tính P = 10m = 100 N....................................................................................................0,5điểm.   
      - Biểu diễn đúng điểm đặt, hướng và tỉ xích của trọng lực tác dụng vào vật.............…..1,5điểm.

Câu 3 (2đ).
  a). - Tính trọng lượng riêng của nước d = 10.D = 10.000 N/m3......................................…0,5điểm.
       - Áp suất của nước tác dụng lên vật: p = d.h = 25.000 N/m2..........................................0,5điểm. 
  b). – Đổi  V = 0,5cm3 = 5.10-7m3.................................…………........................................0,5điểm.

       - Tính FA = d.V = 5. 10-2N..............................................................................................0,5điểm.

___________________________

MỤC TIÊU BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN VẬT LÍ 8

    Năm học 2015 - 2016
     - Kiểm tra kiến thức cơ bản thuộc các nội dung trọng tâm học kì I.

                - Rèn kĩ năng vận dụng kiến thức và kĩ năng trình bày các bài toán Vật lí.

- Đảm bảo tính trung thực, khách quan trong kiểm tra, đánh giá.
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